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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÂ N BỔ HẠN NGẠCH 

NHẬP KHẨU TỎI NĂM 2022 

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu tỏi năm 

2022 dựa trên kết quả đấu thầu (Allocation result of WTO Importation Tariff Rate 

Quota on a competitive basis) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt 

Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ website của Ngân hàng Đài Loan (BOT).  

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn 

hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn : Website Tư liệu thương mại Đài Loan 

(台灣國貿資料網). 

1. Dueychy International Co., Ltd. 

瑞棋國際有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  67278406 

 Người đại diện:  巫冠儒 

 Điện thoại: +886.02-22037505 

 Fax: +886.02-22037504 

 Địa chỉ: 新北市新莊區西盛街 315號 5樓/ 5 F., No. 315, Xisheng St., 

Xinzhuang Dist., New Taipei City 24266, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch : 120 tấn 

  

2. CHIO HU ENTERPRISE CO., LTD. 

秋虎企業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  80072315 

 Người đại diện:  魏誌成 

 Điện thoại: +886.05-5840458 

 Fax: +886.05-5840621 
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 Địa chỉ:雲林縣莿桐鄉興貴村興南 31-26號/No. 31-26, Xingnan, Citong 

Township, Yunlin County 64745, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 360 tấn 

 

3. REACH FORTUNE FOODS CORP. 

淯昌食品企業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  16463619 

 Người đại diện:  李坤得 

 Điện thoại: +886.07-3221757 

 Fax: +886.07-3215519 

 Địa chỉ:高雄市三民區中華二路 230號 1樓/1 F., No. 230, Zhonghua 

2nd Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 80752, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 80 tấn 

 

4. CHING YUH TRADING CO., LTD. 

清昱貿易股份有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  27130569 

 Người đại diện:  吳海永 

 Điện thoại: +886.05-6220119 

 Fax: +886.05-6221166 

 Địa chỉ:雲林縣虎尾鎮頂溪里中興路 34之 7號/No. 34-7, Zhongxing, 

Dingxi Vil., Huwei Township, Yunlin County 63250, Taiwan  

 Lượng hạn ngạch: 120 tấn 
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5. FU KAI INTERNATIONAL AGRICULTURE CO., LTD. 

富凱國際農業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  90803070 

 Người đại diện:  胡中璨 

 Điện thoại: +886.05-5988588 

 Địa chỉ:雲林縣西螺鎮新豐里新社 177之 8號 1樓/1 F., No. 177-8, 

Xinshe, Xinfeng Vil., Xiluo Township, Yunlin County 64867, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 231 tấn 

 

6. BEST WELL RESOURCE TECHNOLOGY CO., LTD. 

盛佳資源科技股份有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  24677988 

 Người đại diện:  謝清志 

 Điện thoại: +886.07-3726318 

 Fax: +886.07-3727211 

 Địa chỉ:高雄市鳥松區文前路 116之 1號 No. 116-1, Wenqian Rd., 

Niaosong Dist., Kaohsiung City 83342, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 46 tấn 

 

 

7. Golden Castle Investment Co., Ltd. 

佳堡投資股份有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  50937926 

 Người đại diện:  吳文雄 

 Điện thoại: +886.07-5320161 
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 Fax: +886.07-5320160 

 Địa chỉ:高雄市鹽埕區五福四路 200之 1號 7樓之 1/7F.-1, No. 200-1, 

Wufu 4th Rd., Yancheng Dist., Kaohsiung City 80344, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 46 tấn 

 

8. TIAN-YI-FENG ENTERPRISE CO., LTD. 

天乙峰企業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  24397924 

 Người đại diện:  蔡文正 

 Điện thoại: +886.05-7921565 

 Fax: +886.05-7920323 

 Địa chỉ:雲林縣北港鎮新街里太平路 493號/No. 493, Taiping Rd., 

Xinjie Vil., Beigang Township, Yunlin County 65146, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 550 tấn 

 

9. CAN-POWER ENTERPRISE CO., LTD. 

永凱盛興業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  16477472 

 Người đại diện:  邱紀縈 

 Điện thoại: +886.07-5313101 

 Fax: +886.07-5313105 

 Địa chỉ:高雄市鹽埕區五福四路 200之 1號 11樓之 1/11F.-1, No. 200-

1, Wufu 4th Rd., Yancheng Dist., Kaohsiung City 80344, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 46 tấn 
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10. YIS SHENS FACTORY 

益盛行工廠 

 Mã số doanh nghiệp:  64832923 

 Người đại diện:  王溪泉 

 Điện thoại: +886.05-584-2077 

 Fax: +886.05-584-7157 

 Địa chỉ:雲林縣西螺鎮鹿場里南興路三Ｏ號/No. 30, Nanxing, Luchang 

Vil., Xiluo Township, Yunlin County 64877, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 94 tấn 

 

11. ZHENG FENG BIOTECH CO., LTD. 

崢峰生技有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  45092314 

 Người đại diện:  魏仰德 

 Điện thoại: +886.05-5847716 

 Địa chỉ:雲林縣莿桐鄉埔子村 17鄰榮村 2-1號/No. 2-1, Rongcun, 17th 

Neighborhood, Citong Township, Yunlin County 64747, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 360 tấn 

 

12. HUNG JIANG AGRICULTURAL CO. 

鴻江農產行 

 Mã số doanh nghiệp:  10901824 

 Điện thoại: +886.05-5849885 

 Fax: +886.05-5849886 
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 Địa chỉ: No. 1-5, Xingnan, Citong Township, Yunlin County 64745, 

Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 100 tấn 

 

13. PER-UNION ENTERPRISE CO., LTD. 

澎雲企業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  13003043 

 Người đại diện:  林文文 

 Điện thoại: +886.05-7921565 

 Fax: +886.05-7920323 

 Địa chỉ:雲林縣北港鎮新街里慶華街 23巷 11號 1樓/1 F., No. 11, Ln. 

23, Qinghua St., Xinjie Vil., Beigang Township, Yunlin County 65146, 

Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 550 tấn 

 

14. MARLAND TRADING CORP. 

華盛貿易有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  22767409 

 Người đại diện:  李錦昌 

 Điện thoại: +886.06-7832371 

 Địa chỉ:臺南市學甲區新達里興業路 150號/No. 150, Xingye Rd., Xinda 

Vil., Xuejia Dist., Tainan City 72647, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 200 tấn 
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15. JIA YANG FARMING CO. 

佳陽農產行 

 Mã số doanh nghiệp:  47395932 

 Người đại diện:  賴宜廷 

 Điện thoại: +886.05-5880718 

 Fax: +886.05-5873279 

 Địa chỉ:雲林縣西螺鎮漢光里平和南路 313巷 32號 3樓/3 F., No. 32, 

Ln. 313, Pinghe S. Rd., Hanguang Vil., Xiluo Township, Yunlin County 

64853, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 231 tấn 

 

16. MING SHAN AGRICULTURAL CO. 

名山農產行 

 Mã số doanh nghiệp:  47400549 

 Người đại diện:  陳建宏 

 Fax: +886.05-5880650 

 Địa chỉ:雲林縣西螺鎮大新里大新 130之 6號/No. 130-6, Daxin, Daxin 

Vil., Xiluo Township, Yunlin County 64880, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 200 tấn 

 

17. GRAND FAMER INTERNATIONAL CO., LTD. 

保慶實業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  23724576 

 Người đại diện:  黃水串 
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 Điện thoại: +886.02-26325467 

 Địa chỉ:臺北市內湖區民權東路 6段 308號 12樓/12 F., No. 308, Sec. 6, 

Minquan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City 11483, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 120 tấn 

 

18. SHU CHENG AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. 

書成企業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  24641764 

 Người đại diện:  李乾坤 

 Địa chỉ:屏東縣萬丹鄉水泉村泉興路 946號 1樓/1 F., No. 946, 

Quanxing Rd., Wandan Township, Pingtung County 91342, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch: 66 tấn 
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